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Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

1
Amoxic

ilin
250mg

Clamox

yl

Glaxo, 

Pháp
Uống Viên 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 6.000

2
Amoxic

ilin
500mg

Amoxic

illin 

Pharbac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 800 800

3
Amoxic

ilin
500mg

Amoxic

illin 

500mg

Vidipha

, Việt 

Nam

Uống Viên 800

4
Amoxic

ilin
500mg

Bidimo

xy 500

Bidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 1.300

5
Amoxic

ilin
500mg

Vifamo

x 500

Vidipha

, Việt 

Nam

Uống Viên 1.600

6
Amoxic

ilin
500mg

Pharmo

x SA

Imexph

arm, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.800

7
Amoxic

ilin
500mg

Franmo

xy 500

Eloge 

France, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.800 1.800

8
Amoxic

ilin
500mg

Amoxic

ilin 

500mg

Medipla

ntex, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.500

9
Amoxic

ilin
500mg

Amoxip

en 500

Thephac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 1.700 1.500 1.800 2.000 2.000 1.700 1.500

10
Amoxic

ilin
500mg

Amoxic

illin

Brawn, 

Ấn Độ
Uống Viên 1.500 1.000

11
Amoxic

ilin
500mg

Hagimo

x

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.700 1.500 1.600 1.500 1.500 1.500

12

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

250mg/

31,25m

g

pms-

clamina

t

Imexph

arm, 

Việt 

Nam

Uống Gói 8.000

Phụ lục 2

 Đơn giá (VNĐ)  

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC KHẢO SÁT GIÁ THUỐC 

(kèm theo Thông báo số 1431 /TB-SYT ngày 24  / 7 /2017 của Sở Y tế)
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13

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

250mg/

31,25m

g

Klamen

tin 250

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000

14

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

250mg/

31,25m

g

Augmen

tin 

250mg/

31,25 

mg

Glaxo, 

Pháp
Uống Gói 11.768 12.500 13.000 12.500 13.000 12.000 12.000 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500 12.000 12.000 13.000 12.000

15

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

62,5mg

Klamen

tin 500

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 10.000

16

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

62,5mg

Augmen

tin 

500mg/

62,5mg

Glaxo, 

Pháp
Uống Gói 17.000 18.000 17.500 18.000 17.000 17.000 17.000 17.500 18.000 20.000 18.000 18.000 17.000

17

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

125mg

Klamen

tin 625

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 8.000 7.000 8.000

18

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

125mg

Ofmanti

ne

Domesc

o, Việt 

Nam

Uống Viên 10.000

19

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

125mg

CKD 

Kmoxi

Chong 

Kun 

Dang, 

Hàn 

Quốc

Uống Viên 12.000

20

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

125mg
Acle

Hàn 

Quốc
Uống Viên 10.000

21

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

500mg/

125mg

Augmen

tin 625

Smith 

Kline, 

Anh

Uống Viên 13.000 15.000 14.000 14.000 14.000 15.000 13.000 15.000 17.000 16.000 15.000 16.000 14.500 15.000
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22

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

875mg/

125mg

Klamen

tin 1g

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 11.000 11.000 12.000 11.000 11.000

23

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

875mg/

125mg

Pms-

Bactam

ox

Imexph

arm, 

Việt 

Nam

Uống Viên 20.000 15.000

24

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

875mg/

125mg

Curam 

1000mg

Lek, 

Sloveni

a

Uống Viên 20.000

25

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

875mg/

125mg

Peptime

di 1000

Minime

d, Ấn 

Độ

Uống Viên 12.000

26

Amoxic

ilin/ 

clavulan

at

875mg/

125mg

Augmen

tin 1g

Smith 

Kline, 

Anh

Uống Viên 22.500 24.000 25.000 24.000 27.000 23.000 25.000 22.000 25.000 25.000 23.000 23.000 24.000 24.000

27
Ampicil

in
500mg

Ampicil

lin 

500mg

Domesc

o, Việt 

Nam

Uống Viên 600 1.000

28
Ampicil

in
500mg

Ampicil

lin 

500mg

Hatapha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 800 700

29
Ampicil

in
500mg

Ampicil

lin 

500mg

Việt 

Nam
Uống Viên 800 1.000

30
Ampicil

in
500mg

Ampicil

lin 

500mg

Thephac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 640 1.000 700 800

31
Azithro

mycin

200mg/

5ml x 

15ml

Tauxiz

Beximc

o, 

Banglad

esh

Uống Lọ 80.000

32
Azithro

mycin

200mg/

5ml x 

15ml

Zikiss
Celogen

, Ấn Độ
Uống Lọ 100.000
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33
Azithro

mycin

200mg/

5ml x 

15ml

Zitroma

x

Haupt, 

Italy
Uống Lọ 122.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 125.000

34
Azithro

mycin
100mg

Azithro

mycin 

100

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 3.000 4.000 4.000 2.000 2.500

35
Azithro

mycin
200mg

Azithro

mycin 

200

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 3.500 4.000 4.000 3.000 5.000 4.000 5.000 5.000 4.000 3.500 3.500

36
Azithro

mycin
250 mg

Azicine 

250mg

Stada, 

Việt 

Nam

Uống Gói 5.000 4.500 5.000

37
Azithro

mycin
200mg

Azicro

m 200

OPV, 

Việt 

Nam

Uống Gói 27.000 27.000 27.500

38
Azithro

mycin
250 mg Neazi

Medipla

ntex, 

Việt 

Nam

Uống Viên 5.000 7.000 5.000

39
Azithro

mycin
250 mg

Azithro

mycin 

250mg

Bidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 4.000

40
Azithro

mycin
250 mg

Azithro

mycin 

Namha, 

Việt 

Nam

Uống Viên 4.000

41
Azithro

mycin
250 mg

Carlozi

k-250

Synmed

ic, Ấn 

Độ

Uống Viên 5.000

42
Azithro

mycin
250 mg

Neozith

250

Zim, Ấn 

Độ
Uống Viên 5.000 10.000

43
Azithro

mycin
500 mg

Azibioti

c500

Mediph

arco 

tenamyd

, Việt 

Nam

Uống Viên 12.400 13.000

44
Azithro

mycin
500 mg

PymeAz

i500

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 8.000 8.000 15.000 9.000

45
Azithro

mycin
500 mg

Azithro

mycin
Ấn Độ Uống Viên 10.000
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46
Azithro

mycin
500 mg

Myerom

ax500

Meyer-

BPC, 

Việt 

Nam

Uống Viên 15.000

47
Cefalexi

n
500mg

Vialexi

n 500

Vidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 2.000

48
Cefalexi

n
500mg

Medofal

exin 

500

Mediph

arco 

tenamyd

, Việt 

Nam

Uống Viên 2.000 2.000

49
Cefalexi

n
500mg

Franlex 

500

Eloge 

France, 

Việt 

Nam

Uống Viên 2.000

50
Cefalexi

n
500mg Cefatam

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 2.000

51
Cefalexi

n
500mg

Cephale

xin 

PMP 

500

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

52
Cefalexi

n
500mg

Hapenxi

n

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.800 1.800 2.000 1.500 1.800 1.800

53 Cefdinir 100mg
Omnice

f

Interphil

, 

Philippi

ne

Uống Gói 16.000 16.000 18.000

54 Cefdinir 125mg
Cadicef

din 125

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 6.000

55 Cefdinir 125mg
Goldam

pill 125

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 5.000 8.000
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độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

56 Cefdinir 125mg Ceffinir

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 8.000 9.000

57 Cefdinir 300mg Ceftanir

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 12.000

58 Cefdinir 300mg
Cefdinir 

300

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 15.000

59 Cefixim 50mg
Hafixim 

50

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 4.000 4.000 3.500

60 Cefixim 100mg
Crocin 

kid-100

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Gói 9.000 6.000

61 Cefixim 100mg
Cefimbr

ano 100

Vidipha

r, Việt 

Nam

Uống Gói 5.000

62 Cefixim 100mg
Cefixim 

100

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 4.000 3.000

63 Cefixim 100mg
Hafixim 

100

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 5.700 6.000

64 Cefixim 100mg Imacep
Yeva, 

Ấn Độ
Uống Gói 6.000 6.000 6.500 6.000 6.000 7.000 6.000 6.000

65 Cefixim 100mg
Cefixim

e
Ấn Độ Uống Viên 2.000

66 Cefixim 100mg
Sagafixi

m 100

Saga, 

Ấn Độ
Uống Viên 2.000

67 Cefixim 200mg
Nimem

ax200

Armeph

aco, 

Việt 

Nam

Uống Viên 5.000

68 Cefixim 200mg
Crocin 

200mg

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 10.000 12.000
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lượng

Tên 

thương 

mại

69 Cefixim 200mg
Bicebid 

200

Bidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 5.000 5.000

70 Cefixim 200mg
USAcef

ix 200

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Viên 7.000

71 Cefixim 200mg
Maxoce

f 200

Micro 

labs, Ấn 

Độ

Uống Viên 9.000

72 Cefixim 200mg Daxame
Gracure

, Ấn Độ
Uống Viên 5.000

73
Cefpod

oxim

400mg/

50ml

Toraxi

m

Delta, 

Banglad

esh

Uống Lọ 110.000

74
Cefpod

oxim

500mg/

50ml
Topod

Twiligh

t, Ấn 

Độ

Uống Lọ 120.000

75
Cefpod

oxim
100mg

Osarox-

100

Medicai

ds, 

Pakistan

Uống Viên 13.000

76
Cefpod

oxim
100mg

Cefpobi

otic 100

Mediph

arco 

tenamyd

, Việt 

Nam

Uống Viên 5.000

77
Cefpod

oxim
100mg

Cepoxit

il

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 9.000 8.000 8.000

78
Cefpod

oxim
100mg

Nifin 

100

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 7.000 7.000

79
Cefpod

oxim
100mg

Uscefpo 

100

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 7.000 6.000 3.000
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 Nhà 

thuốc 

Vinh 

Nhị 1 

 Nhà 

thuốc 

Hùng 

Thanh 

 Nhà 

thuốc 

90 

 Nhà 

thuốc 

Quý 

 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 

 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

 Đơn giá (VNĐ)  
Nhà 

sản 

xuất - 

nước 

sản 

xuất  

Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

80
Cefpod

oxim
100mg

Dutixim 

100

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 7.000

81
Cefpod

oxim
100mg

Cadicef

po

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Gói 10.000

82
Cefpod

oxim
100mg

Sanfetil 

sachet

Maxim, 

Ấn Độ
Uống Gói 7.000

83
Cefpod

oxim
100mg

Gaminc

ef 

sachet

Maxim, 

Ấn Độ
Uống Gói 6.000

84
Cefpod

oxim
200mg

Biacefp

o 200

Dophar

ma, 

Việt 

Nam

Uống Viên 7.000

85
Cefpod

oxim
200mg

Nifin 

200

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 10.000 10.000 9.000

86
Cefpod

oxim
200mg APFU

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Viên 9.000

87
Cefpod

oxim
200mg Nccep

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Viên 18.000

88
Cefpod

oxim
200mg

Cepoxit

il 200

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 12.000

89
Cefpod

oxim
200mg

Praycid

e 200

Prayash, 

Ấn Độ
Uống Viên 16.000

90
Cefpod

oxim
200mg

Auropo

dox 200

Aurobin

do, Ấn 

Độ

Uống Viên 11.200
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 Nhà 

thuốc 

BV ĐK 

tỉnh 

 Quầy 

thuốc 

Trần 

Thị Lê 

Na 

 Nhà 

thuốc 

Thanh 

Thái 

 Nhà 

thuốc 

Trần 

Thị 

Lan 

 Quầy 

thuốc 

số 84  

 Nhà 

thuốc 

Vinh 

Nhị 1 

 Nhà 

thuốc 

Hùng 

Thanh 

 Nhà 

thuốc 

90 

 Nhà 

thuốc 

Quý 

 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 

 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

 Đơn giá (VNĐ)  
Nhà 

sản 

xuất - 

nước 

sản 

xuất  

Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

91
Cefpod

oxim
200mg

Buclapo

xime

Brawn, 

Ấn Độ
Uống Viên 5.000

92
Cefurox

im
125mg

Zinnat 

125

Glaxo, 

Anh
Uống Viên 7.000 7.000 8.000 7.000 8.500

93
Cefurox

im

125mg/

5ml; 

50ml

Zinnat
Glaxo, 

Anh
Uống Lọ 127.000 150.000 210.000

94
Cefurox

im
125mg

Haginat 

125

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 8.000 8.000 10.000 10.000 6.500 9.000 8.000 7.000

95
Cefurox

im
125mg Negacef

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Gói 8.000

96
Cefurox

im
125mg

Zinnat 

Suspens

ion

Glaxo, 

Anh
Uống Gói 16.000 19.000 17.000 15.000 18.000

97
Cefurox

im
250mg

Haginat 

250

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 8.000 10.000 9.000 6.500

98
Cefurox

im
250mg

Zinnat 

tablets 

250 mg

Glaxo, 

Anh
Uống Viên 14.000 17.000 15.000 15.000 17.000 18.000 18.000 15.000 17.000 18.000 14.000

99
Cefurox

im
500mg

Haginat 

500

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 17.000 17.000 14.000 15.000 17.000 16.000 13.000

100
Cefurox

im
500mg

Cefurox

im 500

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Viên 10.000

101
Cefurox

im
500mg

Zinnat 

tablets 

500 mg

Glaxo, 

Anh
Uống Viên 25.300 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 26.000 27.000 25.000 27.000 26.000 27.000 29.000 27.000 28.000 28.000 27.000 25.000

102
Ciproflo

xacin
500mg

Pycip 

500

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 5.000 5.000

103
Ciproflo

xacin
500mg Tilcipro

Tenamy

d, Việt 

Nam

Uống Viên 1.700
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 Nhà 

thuốc 

BV ĐK 

tỉnh 

 Quầy 

thuốc 

Trần 

Thị Lê 

Na 

 Nhà 

thuốc 

Thanh 

Thái 

 Nhà 

thuốc 

Trần 

Thị 

Lan 

 Quầy 

thuốc 

số 84  

 Nhà 

thuốc 

Vinh 

Nhị 1 

 Nhà 

thuốc 

Hùng 

Thanh 

 Nhà 

thuốc 

90 

 Nhà 

thuốc 

Quý 

 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 

 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

 Đơn giá (VNĐ)  
Nhà 

sản 

xuất - 

nước 

sản 

xuất  

Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

104
Ciproflo

xacin
500mg Hadipro

Hadipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 1.500 1.000 3.000

105
Ciproflo

xacin
500mg Cifga

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.200

106
Ciproflo

xacin
500mg

Cipmya

n 500

Zim, Ấn 

Độ
Uống Viên 1.000

107
Ciproflo

xacin
500mg

Ecoflox 

500

Medley, 

Ấn độ
Uống Viên 700

108
Ciproflo

xacin
500mg

Ciproflo

xacin
Ấn Độ Uống Viên 1.000 500

109
Ciproflo

xacin
500mg

Ciproba

y500

Bayer, 

Đức
Uống Viên 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000 16.000 17.000 16.000 17.000 16.000

110
Clarithr

omycin

125mg/

5ml; lọ 

60ml

Klacid
Abbott, 

Indonesi

a

Uống Lọ 130.000 130.000 125.000

111
Clarithr

omycin
250mg

Zocin 

250

Micro 

labs, Ấn 

Độ

Uống Viên

112
Clarithr

omycin
250mg

Clarythr

omycin

Domesc

o, Việt 

Nam

Uống Viên 4.000 7.000 4.000 5.000 3.000

113
Clarithr

omycin
500mg

Hadicla

cin 500

Hadipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 7.000 9.000 7.000

114
Clarithr

omycin
500mg

Clabact 

500

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 5.600 8.500 6.000 8.000 7.000 7.000 9.000 6.000 6.000

115
Clarithr

omycin
500mg

Claritab 

500

Bidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 8.000 7.000

116
Clarithr

omycin
500mg Vpclary

CT. CP 

DP Cần 

Giờ, 

Việt 

Nam

Uống Viên 7.000

117
Clarithr

omycin
500mg

Clarithr

omycin 

Stada

Stada, 

Việt 

Nam

Uống Viên 7.000 7.000
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 Nhà 

thuốc 

BV ĐK 

tỉnh 

 Quầy 

thuốc 

Trần 

Thị Lê 

Na 

 Nhà 

thuốc 

Thanh 

Thái 

 Nhà 

thuốc 

Trần 

Thị 

Lan 

 Quầy 

thuốc 

số 84  

 Nhà 

thuốc 

Vinh 

Nhị 1 

 Nhà 

thuốc 

Hùng 

Thanh 

 Nhà 

thuốc 

90 

 Nhà 

thuốc 

Quý 

 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 

 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

 Đơn giá (VNĐ)  
Nhà 

sản 

xuất - 

nước 

sản 

xuất  

Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

118
Clarithr

omycin
500mg

Klacid 

MR

Aesica, 

Anh
Uống Viên 42.000 45.000

119

Cloram

phenico

l

250mg

Cloram

phenico

l 250mg

Thephac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 700

120

Cloram

phenico

l

250mg
Cloroci

d TW3

TW3, 

Việt 

Nam

Uống Viên 500

121

Cloram

phenico

l

250mg

Cloram

phenico

l 250mg

Uphace, 

Việt 

Nam

Uống Viên 800 1.000

122

Cloram

phenico

l

250mg

Cloram

phenico

l 250mg

CTCPD-

VTYT 

Nghệ 

An, 

Việt 

Nam

Uống Viên 700 700 800 800 700

123
Doxycy

clin
100mg Ficdal

Brawn, 

Ấn Độ
Uống Viên 600 700 500 500 600 600 1.000

124
Erythro

mycin
250mg Eryfar

Uphace, 

Việt 

Nam

Uống Gói 3.000

125
Erythro

mycin
250mg

Vidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 1.000

126
Lincom

ycin
500mg

Lincom

ycin 

CTCPD-

VTYT 

Nghệ 

An, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.800 2.000

127
Lincom

ycin
500mg

Lincom

ycin 

500mg

Hatapha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 1.700

128
Levoflo

xacin
500mg Imeflox

Imexph

arm, 

Việt 

Nam

Uống Viên 10.000
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 Nhà 

thuốc 

BV ĐK 

tỉnh 

 Quầy 

thuốc 

Trần 

Thị Lê 

Na 

 Nhà 
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Trần 
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 Nhà 
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Vinh 

Nhị 1 

 Nhà 
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Hùng 

Thanh 

 Nhà 

thuốc 

90 

 Nhà 

thuốc 

Quý 

 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 

 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung 

 Nhà 

thuốc 

BV 

Thành 

phố 

 Đơn giá (VNĐ)  
Nhà 

sản 

xuất - 

nước 

sản 

xuất  

Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

129
Levoflo

xacin
500mg

Levoflo

xacin

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 10.000 7.000

130
Levoflo

xacin
500mg

Levoqui

n 500

PMP, 

Việt 

Nam

Uống Viên 12.000 12.000

131
Levoflo

xacin
500mg

Optoflo

x 500

OPV, 

Việt 

Nam

Uống Viên 20.000 20.000 18.000

132
Levoflo

xacin
500mg Skasen

Therage

n, Hàn 

Quốc

Uống Viên 17.000

133
Levoflo

xacin
500mg

Levoda

y 500

Cadila, 

Ấn Độ
Uống Viên 16.500

134
Metroni

dazol
250mg

Flagyl 

250 mg

Sanofi-

Aventis, 

Việt 

Nam

Uống Viên 679 800 800 800 700 700 800 600 700 700 800 700 700 800 800 800 700

135
Metroni

dazol
250mg

Metroni

dazol

CTCPD-

VTYT 

Nghệ 

An, 

Việt 

Nam

Uống Viên 200 300 250

136
Ofloxac

in
200mg Ofcin

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 900 2.000

137
Ofloxac

in
200mg

pms-

ofloxaci

n

Imexph

arm, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.500

138
Ofloxac

in
200mg

Nestofl

ox

Nestor, 

Ấn độ
Uống Viên 700 1.000

139
Ofloxac

in
200mg

Zevid -

200

Zee, Ấn 

Độ
Uống Viên 1.400

140
Spiramy

cin

750.000

UI
Rovas

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Gói 2.000 2.000 2.500 2.000
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 Nhà 

thuốc 

BV ĐK 

tỉnh 

 Quầy 

thuốc 

Trần 

Thị Lê 

Na 
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 Nhà 

thuốc 
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 Nhà 
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 Nhà 
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 Quầy 

thuốc 

69  

 Quầy 

thuốc 

94  

 Nhà 

thuốc 

76 

 Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Thạch 

 Nhà 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

 Quầy 

Thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh 
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Hoàng 

Thị 

Hường 

 Quầy 
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Hồng 

Nhung 
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Thành 
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Đường 

dùng
Đơn vị TT 

Tên 

hoạt 

chất

Nồng 

độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

141
Spiramy

cin

1.500.0

00UI

Rovamy

cine 

1,5MIU

Famar 

Lyon, 

Pháp

Uống Viên 6.000 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.000 5.500 5.000

142
Spiramy

cin

3.000.0

00UI

Rovas 

3M

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

143
Spiramy

cin

3.000.0

00UI

Glonaci

n

Glomed

, Việt 

Nam

Uống Viên 6.000

144
Spiramy

cin

3.000.0

00UI

Rovamy

cine 

3MIU

Famar 

Lyon, 

Pháp

Uống Viên 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 10.000 11.000 10.000

145

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Maxrog

yl

Hadipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 2.000 3.000

146

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Franrog

yl

Eloge, 

Việt 

Nam

Uống Viên 3.500

147

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Dorogy

ne

Domesc

o, Việt 

Nam

Uống Viên 2.000

148

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Spirasta

d plus

Stada, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.500 2.000

149

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Glogyl

Glomed

, Việt 

Nam

Uống Viên 2.000 3.000

150

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Cadirog

yn

US 

Pharma 

USA, 

Việt 

Nam

Uống Viên 3.000

151

Spiramy

cin/

metroni

dazol

750.000

UI/125

mg

Zidocin 

DHG

DHG, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.730 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500
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thuốc 
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độ/hàm 

lượng

Tên 

thương 

mại

152

Acetyl 

Spiramy

cin/

metroni

dazol

100mg/

125mg
Penveril

Medipla

ntex, 

Việt 

Nam

Uống Viên 1.500 900

153

Acetyl 

Spiramy

cin/

metroni

dazol

100mg/

125mg

Naphac

ogyl

CT. CP 

DP 

Nam 

Hà, Việt 

Nam

Uống Viên 800 1.000 1.000 1.000

154

Sulfame

thoxazo

l/ 

trimetho

prim

400mg/

80mg

Cotrimo

xazol

Thephac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 300 1.000

155

Sulfame

thoxazo

l/ 

trimetho

prim

400mg/

80mg
Biseptol

Pharbac

o, Việt 

Nam

Uống Viên 1.200 1.500 1.800 1.500 1.500 1.700 2.000 1.500 1.500

156
Tetracy

clin
250mg

Tetracy

clin

Vidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 637

157
Tetracy

clin
250mg

Tetracy

clin 

250mg

CTCPD

P TW2, 

Việt 

Nam

Uống Viên 400

158
Tetracy

clin
250mg

Tetracy

clin

CTCPD-

VTYT 

Nghệ 

An, 

Việt 

Nam

Uống Viên 200

159
Tinidaz

ol
500mg Tinizol

Brawn, 

Ấn Độ
Uống Viên 500 1.000 1.000 1.000 600 1.000

160
Tinidaz

ol
500mg

Tinidaz

ol 

500mg

Bidipha

r, Việt 

Nam

Uống Viên 1.200 2.000 2.000 2.000
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